
DANH MỤC THÔNG TIN THỐNG KÊ VIỆT NAM  

15 NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI THEO VÙNG ĐỊA LÝ 

Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

1.1.          Mật độ dân số phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2005, 2010, 2015 

1.3.          Dân số trung bình phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

1.4.          Dân số nam trung bình phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

1.5.          Dân số nữ trung bình phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

1.6.          Dân số thành thị trung bình phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

1.7.          Dân số nông thôn trung bình phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

1.9.          Tỷ số giới tính của dân số phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2010 - 2015 

1.12.     Tỷ suất sinh thô phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2010 - 2015 

1.13.     Tỷ suất chết thô phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2010 - 2015 

1.14.     Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2010 - 2015 

1.16.     Tổng tỷ suất sinh phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2010 - 2015 

1.18.     Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố  2010 - 2015 

1.19.     Tỷ suất chết của trẻ em dưới năm tuổi phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố  2010 - 2015 

1.20.     Tỷ lệ tăng dân số phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2001 - 2015 

1.21.     Tỷ suất nhập cư phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2010 - 2015 

1.22.     Tỷ suất xuất cư phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2010 - 2015 

1.23.     Tỷ suất di cư thuần phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2010 - 2015 

1.26.     Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2010 - 2015 

1.27.     Số vụ ly hôn đã xét xử năm 2015 phân theo địa phương và phân theo 

cấp xét xử  Tỉnh, thành phố; Cấp xét xử  2015 

1.30.     Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2010 - 2015 

1.37.     Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc so với dân số phân theo 

địa phương  Tỉnh, thành phố  2010 - 2015 

1.41.     Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua  Tỉnh, thành phố  2008 - 2015 
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đào tạo phân theo địa phương 

3.25.     Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo địa 

phương (Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2015)  Tỉnh, thành phố   

4.3.         Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thời điểm 

31/12 hàng năm phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố 

 2000 – 2014  

(kỳ 5 năm) 

4.6.         Tổng số lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm 

phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố 

 2000 – 2014  

(kỳ 5 năm) 

4.9.         Số lao động nữ trong các doanh nghiệp tại thời điểm 31/12 hàng năm 

phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố 

 2000 – 2014  

(kỳ 5 năm) 

4.12.     Vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp 

phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố 

 2000 – 2014  

(kỳ 5 năm) 

4.15.     Giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn của các doanh nghiệp 

tại thời điểm 31/12 hàng năm phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố 

 2000 – 2014  

(kỳ 5 năm) 

4.18.     Doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phân theo 

địa phương  Tỉnh, thành phố 

 2000 – 2014  

(kỳ 5 năm) 

4.24.     Số doanh nghiệp đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2014 phân theo quy 

mô vốn và phân theo địa phương  Quy mô vốn; Tỉnh, thành phố   

4.27.     Tổng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp phân theo địa 

phương  Tỉnh, thành phố  2005 - 2014 

4.30.     Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong doanh nghiệp 

phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố   2005 - 2014 

4.33.     Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố   2005 - 2014 

4.36.     Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố   2005 - 2014 

4.38.     Trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động của doanh nghiệp phân 

theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2010 - 2014 

4.46.     Số hợp tác xã phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2008 - 2014 

4.47.     Số lao động trong hợp tác xã phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2008 - 2014 

4.48.     Số cơ sở kinh tế có thể phi nông nghiệp phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2002 - 2015 
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4.49.     Lao động trong các cơ sở kinh tế có thể phi nông nghiệp phân theo địa 

phương   Tỉnh, thành phố  2002 - 2015 

5.7.         Diện tích cây lương thực có hạt phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.8.         Sản lượng lương thực có hạt phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.10.     Diện tích lúa cả năm phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.11.     Năng suất lúa cả năm phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.12.     Sản lượng lúa cả năm phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.13.     Diện tích lúa đông xuân phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.14.     Năng suất lúa đông xuân phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.15.     Sản lượng lúa đông xuân phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.16.     Diện tích lúa hè thu phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.17.     Năng suất lúa hè thu phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.18.     Sản lượng lúa hè thu phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.19.     Diện tích lúa mùa phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.20.     Năng suất lúa mùa phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.21.     Sản lượng lúa mùa phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.22.     Diện tích ngô phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.23.     Năng suất ngô phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.24.     Sản lượng ngô phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.25.     Diện tích mía phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.26.     Sản lượng mía phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.31.     Số lượng trâu phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.32.     Số lượng bò phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.33.     Số lượng lợn phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.34.     Số lượng gia cầm phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.37.     Diện tích có rừng phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2014 

5.38.     Diện tích rừng tự nhiên phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2014 

5.39.     Diện tích rừng trồng phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2014 
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5.42.     Diện tích rừng trồng mới phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.43.     Tỷ lệ che phủ rừng phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2008 - 2014 

5.45.     Sản lượng gỗ khai thác phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.47.     Diện tích rừng bị cháy phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.48.     Diện tích rừng bị chặt phá phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.50.     Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.51.     Số tàu đánh bắt hải sản xa bờ phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.52.     Tổng công suất các tàu đánh bắt hải sản xa bờ phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.55.     Sản lượng thủy sản phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.58.     Sản lượng thủy sản khai thác phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.59.     Sản lượng cá biển khai thác phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.62.     Sản lượng thủy sản nuôi trồng phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.63.     Sản lượng cá nuôi phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

5.64.     Sản lượng tôm nuôi phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

6.3.Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành 

phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

6.4.Số lượng chợ có đến ngày 31/12 hàng năm phân theo hạng và phân theo địa 

phương Hạng chợ; Tỉnh, thành phố  2008 - 2015 

7.12.  Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian theo địa phương (Hà Nội = 100)  Tỉnh, thành phố  2011 - 2015 

8.9.Số lượt hành khách vận chuyển phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2014 

8.10.  Số lượt hành khách luân chuyển phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2014 

8.11.  Số lượt hành khách vận chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2014 

8.12.  Số lượt hành khách luân chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2014 

8.19.  Khối lượng hàng hoá vận chuyển phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2014 

8.20.  Khối lượng hàng hoá luân chuyển phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2014 

8.21.  Khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2014 

8.22.  Khối lượng hàng hoá luân chuyển bằng đường bộ phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2014 
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8.23.  Khối lượng hàng hoá vận chuyển bằng đường thuỷ phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2014 

8.24.  Khối lượng hàng hoá luân chuyển bằng đường thủy phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2014 

9.2.Số trường học mẫu giáo tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.3.Số lớp học mẫu giáo tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

  2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.4.Số giáo viên mẫu giáo tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

  2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.5.Số học sinh mẫu giáo tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

  2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.7.Số trường phổ thông tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2001 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.8.Số trường tiểu học tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2001 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.9.Số trường trung học cơ sở tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2001 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.10.  Số trường trung học phổ thông tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa 

phương   Tỉnh, thành phố 

 2001 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.12.  Số lớp học phổ thông tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2000 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.13.  Số lớp tiểu học tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2000 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.14.  Số lớp trung học cơ sở tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2000 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.15.  Số lớp trung học phổ thông tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa 

phương   Tỉnh, thành phố 

 2000 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.17.  Số giáo viên phổ thông tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.18.  Số giáo viên tiểu học tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.19.  Số giáo viên trung học cơ sở tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa   Tỉnh, thành phố 2005 – 2015 (Kỳ 
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phương 5 năm) 

9.20.  Số giáo viên trung học phổ thông tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo 

địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.22.  Số nữ giáo viên phổ thông tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa 

phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.23.  Số nữ giáo viên tiểu học tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa 

phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.24.  Số nữ giáo viên trung học cơ sở tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa 

phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.25.  Số nữ giáo viên trung học phổ thông tại thời điểm 30/9 hàng năm phân 

theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.27.  Số học sinh phổ thông tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.28.  Số học sinh tiểu học tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.29.  Số học sinh trung học cơ sở tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa 

phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.30.  Số học sinh trung học phổ thông tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo 

địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.32.  Số nữ học sinh phổ thông tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa 

phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.33.  Số nữ học sinh tiểu học tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.34.  Số nữ học sinh trung học cơ sở tại thời điểm 30/9 hàng năm phân theo địa 

phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.35.  Số nữ học sinh trung học phổ thông tại thời điểm 30/9 hàng năm phân 

theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.36.  Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

9.39.  Số giáo viên đại học và cao đẳng phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 
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9.40.  Số sinh viên đại học và cao đẳng phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

 2004 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.44.  Số giáo viên các trường trung cấp chuyên nghiệp phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

  2004 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

9.45.  Số học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp phân theo địa phương   Tỉnh, thành phố 

  2008 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

10.3.  Số cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2005 - 2015 

10.4.  Số bệnh viện trực thuộc Sở Y tế phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố   2005 - 2015 

10.5.  Số trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp trực thuộc Sở Y tế phân theo 

địa phương  Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

10.8.  Số giường bệnh trực thuộc Sở Y tế phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

10.9.  Số giường bệnh của các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế phân theo địa 

phương  Tỉnh, thành phố  2001 - 2015 

10.10. Số giường bệnh của trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp trực thuộc 

Sở Y tế phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố 

 2005 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

10.12. Số bác sĩ trực thuộc Sở Y tế phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

10.13. Số y sĩ trực thuộc Sở Y tế phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

10.14. Số cán bộ điều dưỡng trực thuộc Sở Y tế phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

10.15. Số hộ sinh trực thuộc Sở Y tế phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2000 - 2015 

10.16. Số dược sĩ cao cấp trực thuộc Sở Y tế phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố 

 2000 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

10.17. Số dược sĩ trung cấp trực thuộc Sở Y tế phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố 

 2000 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

10.18. Số dược tá trực thuộc Sở Y tế phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố 

 2000 – 2015 (Kỳ 

5 năm) 

10.19. Số người nhiễm HIV còn sống lũy kế tính đến 31/12 hàng năm phân theo 

địa phương  Tỉnh, thành phố  2011 - 2015 

10.20. Số bệnh nhân AIDS còn sống lũy kế tính đến 31/12 hàng năm phân theo 

địa phương  Tỉnh, thành phố  2011 - 2015 



Tên chỉ tiêu Phân tổ Độ dài thời gian 

11.6.     Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo 

địa phương  Tỉnh, thành phố 

 2002 – 2014 (Kỳ 

2 năm) 

11.16. Tỷ lệ hộ nghèo phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố  2006 - 2015 

11.21. Tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt phân theo địa phương  Tỉnh, thành phố 

 2002 – 2014 (Kỳ 

2 năm) 
 


